
KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ DUY TRÌ ĐÁP ỨNG  THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC (GDP)VÀ
THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC  (GPP) NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-SYT ngày       tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế)

TT Tên/ loại hình cơ sở kinh
doanh Địa chỉ kinh doanh Huyện, thành

phố
Loại hình

kinh doanh

Người chịu
trách nhiệm

chuyện môn về
dược

Chứng nhận GPP/ĐKKDD Thời gian dự
kiến đánh giáSô chứng

nhận Ngày cấp Ngày hết
hạn

1
Công ty TNHH một thành

viên Dược phẩm Quyết
Tiến

Số nhà 560, đường Điện Biên
Phủ, Khu 1, thị trấn Than

Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh
Lai Châu

Than Uyên Doanh
nghiệp Điêu Văn Soan 006/GDP 23-12-2020 23-12-2023 Tháng 12/2023

2

Quầy thuốc Quyết Tiến -
Công ty TNHH Một thành

viên Dược phẩm Quyết
Tiến

Số nhà 560, đường Điện Biên
Phủ, Khu 1, thị trấn Than

Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh
Lai Châu

Than Uyên Quầy thuốc Nguyễn Thị
Viên 195/GPP 23-12-2020 23-12-2023 Tháng 12/2023

3 Quầy thuốc Nguyễn Văn
Chiến

Bản Lang 2, xã Bản Lang,
huyện Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
Phong Thổ Quầy thuốc Nguyễn Văn

Chiến 201/GPP 06-01-2021 06-01-2024 Tháng 01/2024

4 Nhà thuốc Tâm Phúc
Số nhà 050, Đường 19/8, Tổ
1, phường Đoàn Kết, thành

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Thành phố
Lai Châu Nhà thuốc Trần Kim Loan 200/GPP 06-01-2021 06-01-2024 Tháng 01/2024

5 Quầy thuốc Ngọc Anh
Tổ dân phố 21, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh

Lai Châu
Tân Uyên Quầy thuốc Nguyễn Thị

Trang 202/GPP 03-02-2021 03-02-2024 Tháng 02/2024

6 Công ty CPDP -Thiết bị y
tế  Bình Minh

Tổ 23, Phường Đông Phong,
thành phố Lai Châu, tỉnh Lai

Châu

Thành phố
Lai Châu

Doanh
nghiệp Lò Thị Xín 368//GDP 08-02-2021 08-02-2024 Tháng 02/2024
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7 Công ty TNHH Dược
phẩm Ngọc Ánh

Khu Trung tâm thương mại,
Tổ 18, phường Tân Phong,

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu.

Thành phố
Lai Châu

Doanh
nghiệp Trần Thị Bắc 268//GDP 08-02-2021 08-02-2024 Tháng 02/2024

8 Quầy thuốc Minh Thúy Bản Mới, xã San Thàng, thành
phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Thành phố
Lai Châu Quầy thuốc Phan Thu An 136/GPP 09-02-2021 09-02-2024 Tháng 02/2024

9 Nhà thuốc thuốc Hải Yến

Số nhà 250, đường Trần Phú,
Tổ 4,phườngphường Tân

Phong, thành phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu

Thành phố
Lai Châu Nhà thuốc Ngô Tuấn Hải 174/GPP 26-02-2021 26-02-2024 Tháng 02/2024

10 Nhà thuốc Thanh Vân

Số nhà 003, đường Tôn Đức
Thắng, Tổ 6, phường Quyết
Tiến, thành phố Lai Châu,

tỉnh Lai Châu

Thành phố
Lai Châu Nhà thuốc Lê Thị Thanh

Hương 075/GPP 03-02-2021 03-02-2024 Tháng 02/2024

11 Nhà thuốc Hoàng Thương Khu 3, thị trấn Sìn Hồ, huyện
Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Sìn Hồ Nhà thuốc Chu Thị

Thương 165/GPP 08-03-2021 08-03-2024 Tháng 03/2024

12 Quầy thuốc số 14 - Công
ty dược VTYT Lai Châu

Khu 21, thị trấn Tân Uyên,
huyện Tân Uyên, tỉnh Lai

Châu
Tân Uyên Quầy thuốc Trần Mạnh

Tuấn 039/GPP 08-03-2021 08-03-2024 Tháng 03/2024

13 Nhà thuốc Ngọc Lâm
Số nhà 312, đường Trần Hưng
Đạo, phường Đoàn Kết, thành
phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Thành phố
Lai Châu Nhà thuốc Trần Mạnh

Hùng
009/CN-

GPP 18-03-2021 18-03-2024 Tháng 03/2024

14 Nhà thuốc An Nhiên

Số nhà 268, đường Nguyễn
Trãi, Tổ 9,  phường Quyết

Thắng, thành phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu

Thành phố
Lai Châu Nhà thuốc Hoàng Thị

Thúy 203/GPP 08-03-2021 08-03-2024 Tháng 03/2024

15 Nhà thuốc Hoài Thu

Số nhà 039, đường Ngô
Quyền, Tổ 1, phường Đoàn

Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh
Lai Châu

Thành phố
Lai Châu Nhà thuốc Nguyễn Thị

Huyền 159/GPP 26-03-2021 26-03-2024 Tháng 03/2024
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16 Quầy thuốc Minh Anh
Bản Đông Phong, xã Thèn

Sin, huyện Tam Đường, tỉnh
Lai Châu

Tam Đường Quầy thuốc Vũ Thị Lê 142/GPP 26-03-2021 26-03-2024 Tháng 03/2024

17 Quầy thuốc Quang Quỳnh
Bản Chiềng Chăn 3, xã Chăn
Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai

Châu
Sìn Hồ Quầy thuốc Lò Thị Quỳnh 205/GPP 12-04-2021 12-04-2024 Tháng 04/2024

18

Quầy bán thuốc tân dược
ngoài giờ Huy Hoàng -
Công ty TNHH Dược

phẩm Hoa Hồng

Bản Nậm Củm, xã Mường Tè,
huyện Mường Tè, tỉnh Lai

Châu
Mường Tè Quầy thuốc Trương Văn

Tuyến 207/GPP 24-05-2021 24-05-2024 Tháng 05/2024

19 Quầy thuốc Phong Hoa
Thôn Tây Nguyên, xã Mường

So, huyện Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu

Phong Thổ Quầy thuốc Vũ Văn Chiến 141/GPP 31-05-2021 31-05-2024 Tháng 05/2024

20 Quầy thuốc Pa Tần Khu Cầu Phà, xã Pa Tần,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Sìn Hồ Quầy thuốc Lê Doãn Cần 031/GPP 31-05-2021 31-05-2024 Tháng 05/2024

21 Quầy thuốc Đức Biền
Bản Lùng Thàng, xã Lùng

Thàng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai
Châu

Sìn Hồ Quầy thuốc Nguyễn Việt
Đức 035/GPP 31-05-2021 31-05-2024 Tháng 05/2024

22

Quầy bán thuốc tân dược
trực thuộc CT TNHH

Dược phẩm Hoa Hồng,
TP.Lai Châu

Bản Pắc Ta, xã Pắc Ta, huyện
Tân Uyên, tỉnh Lai Châu Tân Uyên Quầy thuốc Nguyễn Ngọc

Hoa 263/GPP 11-05-2021 11-05-2024 Tháng 05/2024

23

Quầy bán thuốc tân dược
An Liên - Công ty TNHH
MTV Dược phẩm Quyết

Tiến

Bản Mường Mớ, thị trấn Tam
Đường, huyện Tam Đường,

tỉnh Lai Châu
Tam Đường Quầy thuốc Bùi Thị Liên 181/GPP 11-05-2021 11-05-2024 Tháng 05/2024

24
Quầy thuốc số 2 - Công ty

TNHH Một thành viên
Dược phẩm Quyết Tiến

Số nhà 566, đường Điện Biên
Phủ, Khu 1, thị trấn Than

Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh
Lai Châu

Than Uyên Quầy thuốc Nguyễn Thị
Phúc 182/GPP 17-05-2021 17-05-2024 Tháng 05/2024
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25

Quầy bán thuốc tân dược
số 10- Công ty TNHH

Một thành viên dược phẩm
Quyết Tiến

Số nhà 582, đường Điện Biên
Phủ, thị trấn Than Uyên,

huyện Than Uyên, tỉnh Lai
Châu

Than Uyên Quầy thuốc Nguyễn Thị
Thu Hằng 184/GPP 17-05-2021 17-05-2024 Tháng 05/2024

26
Quầy thuốc Huyền Thủy -
Công ty TNHH Một thành

viên dược Quyết Tiến

Khu 8, thị trấn Than Uyên,
huyện Than Uyên, tỉnh Lai

Châu
Than Uyên Quầy thuốc Trần Thị Huyền 011/GPP 17-05-2021 17-05-2024 Tháng 05/2024

27
Quầy thuốc số 19 - Công
ty TNHH Một thành viên

dược Quyết Tiến

Bản Củng, xã Ta Gia, huyện
Than Uyên, tỉnh Lai Châu Than Uyên Quầy thuốc Tòng Văn Chài 053/GPP 17-05-2021 17-05-2024 Tháng 05/2024

28 Nhà thuốc Nam Sơn II
Tổ 18, phường Tân Phong,

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu

Thành phố
Lai Châu Nhà thuốc Nguyễn Xuân

Oánh 041/GPP 04-05-2021 04-05-2024 Tháng 05/2024

29 Nhà thuốc Đức Phong 3
Số nhà 181, đường Trần Phú,
phường Tân Phong, thành phố

Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Thành phố
Lai Châu Nhà thuốc Đào Thị Liên 167/GPP 05-05-2021 05-05-2024 Tháng 05/2024

30 Nhà thuốc BigFamily –
Pharmacy 30.

Số nhà 065, Đường 30/4, Tổ
22, phường Đông Phong,

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu

Thành phố
Lai Châu Nhà thuốc Lương Tiến

Đức 213/GPP 29-06-2021 29-06-2024 Tháng 06/2024

31 Công ty TNHH Dược
phẩm Số 10

Số nhà 050, Đường 19/8, Tổ
1, phường Đoàn Kết, thành

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Thành phố
Lai Châu

Doanh
nghiệp

Nguyễn Thị
Tuyết Mai 686/GDP 07-01-2021 07-01-2024 Tháng 06/2024

32 Nhà thuốc Đức Phong 2

Số nhà 069, Đường 30/4, Tổ
22, phường Đông Phong,

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu

Thành phố
Lai Châu Nhà thuốc Nguyễn Thị

Mến 169/GPP 07-06-2021 07-06-2024 Tháng 06/2024

33 Quầy Thuốc Quyết Huyền Bản Pắc Ta, xã Pắc Ta, huyện
Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Tân Uyên Quầy thuốc Vy Thanh

Huyền 209/GPP 01-06-2021 01-06-2024 Tháng 06/2024
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34 Quầy thuốc Mai Hương
Bản Noong Kiêng, Thị trấn

Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn,
tỉnh Lai Châu

Nậm Nhùn Quầy thuốc Nguyễn Thị
Mai Hương 214GPP 29-06-2021 29-06-2024 Tháng 06/2024

35 Quầy thuốc Hà Sượt Bản Củng, xã Ta Gia, huyện
Than Uyên, tỉnh Lai Châu Than Uyên Quầy thuốc Trần Ngọc

Long 212GPP 08-06-2021 08-06-2024 Tháng 06/2024

36 Quầy thuốc BigFamily –
Pharmacy 23

Bản Khổng Lào, xã Khổng
Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu
Phong Thổ Quầy thuốc Đèo Thị Dũng 217/GPP 12-07-2021 12-07-2024 Tháng 07/2024

37 Nhà thuốc 06 Đức Hoàng
Khu 32, thị trấn Tân Uyên,
huyện Tân Uyên, tỉnh Lai

Châu
Tân Uyên Nhà thuốc Nguyễn Thu

Thảo 218/GPP 19-07-2021 19-07-2024 Tháng 07/2024

38
Quầy thuốc Huy Thanh -

Công ty TNHH Một thành
viên dược Quyết Tiến

Cẩm Trung 1, Mường Than,
huyện Than Uyên, tỉnh Lai

Châu
Than Uyên Quầy thuốc Nguyễn Thị

Quyên 185/GPP 17-05-2021 17-05-2024 Tháng 05/2024

39 Nhà thuốc BigFamily –
Pharmacy 35

Số nhà 025, đường Bùi Thị
Xuân, Tổ 18, phường Tân

Phong, thành phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu

Thành phố
Lai Châu Nhà thuốc Nguyễn Thị

Hoa 215/GPP 12-07-2021 12-07-2024 Tháng 07/2024

40 Quầy thuốc Bảo An
Bản Hưng Phong, xã Bản Bo,
huyện Tam Đường, tỉnh Lai

Châu
Tam Đường Quầy thuốc Nguyễn Thị

Kim Hằng 220/GPP 30-07-2021 30-07-2024 Tháng 07/2024

41 Quầy thuốc Tâm Bình
Bản Ngọc Lại, xã Phúc Khoa,

huyện Tân Uyên, tỉnh Lai
Châu

Tân Uyên Quầy thuốc Trần Thanh
Bình 216/GPP 12-07-2021 12-07-2024 Tháng 07/2024

42 Nhà thuốc Nhật Linh

Số nhà 001, đường Đặng Văn
Ngữ, Tổ 25, phường Đông

Phong, thành phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu

Thành phố
Lai Châu Nhà thuốc Nguyễn Văn

Mười 219/GPP 19-07-2021 19-07-2024 Tháng 07/2024
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43 Quầy thuốc Thanh Thanh Khu 4, thị trấn Sìn Hồ, huyện
Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Sìn Hồ Quầy thuốc Tẩn Mý Thanh 210/GPP 07-08-2021 07-08-2024 Tháng 08/2024

44 Quầy thuốc Thu Quynh
Bản Na Cáp 1, xã Tà Hừa,
huyện Than Uyên, tỉnh Lai

Châu
Than Uyên Quầy thuốc Tòng Thị

Quynh 221/GPP 10-08-2021 10-08-2024 Tháng 08/2024

45 Quầy thuốc Bảo An 108
Khu phố 12, thị trấn Mường

Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu

Mường Tè Quầy thuốc Lường Thị
Hướng 223/GPP 20-09-2021 20-09-2024 Tháng 09/2024

46 Quầy thuốc Giáng Hương
Bản Cang Cai, xã Mường

Cang, huyện Than Uyên, tỉnh
Lai Châu

Than Uyên Quầy thuốc Hà Thị Hương 139/GPP 06-09-2021 06-09-2024 Tháng 09/2024

47 Nhà thuốc Minh Châu

Số nhà 016, phố Triệu Quang
Phục, Tổ 26, phường Đông
Phong, thành phố Lai Châu,

tỉnh Lai Châu

Thành phố
Lai Châu Nhà thuốc Vàng Thị Xanh 192/GPP 09-09-2021 09-09-2024 Tháng 09/2024

48 Nhà thuốc Bảo Nguyên

Số nhà 01, đường Trần Can,
bản Nậm Loỏng 3, phường
Quyết Thắng, thành phố Lai

Châu, tỉnh Lai Châu

Thành phố
Lai Châu Nhà thuốc Nguyễn Thị

Thanh Huyền 226/GPP 20-09-2021 20-09-2024 Tháng 09/2024

49 Quầy thuốc Lan Hương
Bản Tà Tổng, xã Tà Tổng,
huyện Mường Tè, tỉnh Lai

Châu
Mường Tè Quầy thuốc Nguyễn Thị

Lan Hương 225/GPP 28-09-2021 28-09-2024 Tháng 09/2024

50 Nhà thuốc Thu Hằng

Số nhà 014, đường Phạm
Ngọc Thạch, Khu 1, thị trấn

Than Uyên, huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu

Than Uyên Nhà thuốc Lò Thu Hằng 222/GPP 09-09-2021 09-09-2024 Tháng 09/2024

51 Nhà thuốc Linh Trang
Tổ dân phố 32, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh

Lai Châu
Tân Uyên Nhà thuốc Nguyễn Thanh

Quế 289/GPP 04-10-2021 04-10-2024 Tháng 10/2024
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52 Nhà thuốc Duyên Thành
Khu chợ Trung tâm, thị trấn

Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn,
tỉnh Lai Châu

Nậm Nhùn Nhà thuốc Cao Thị Việt 231/GPP 13-10-2021 13-10-2024 Tháng 10/2024

53 Nhà thuốc Bigfamily-
Phacmacy-116

Số nhà 038, đường Nguyễn
Hữu Thọ, Tổ 23, phường

Đông Phong, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu

Thành phố
Lai Châu Nhà thuốc Trần Thị Hồng 227/GPP 04-10-2021 04-10-2024 Tháng 10/2024

54 Quầy thuốc Khánh Ngọc
Bản Trung tâm, thị trấn Tam
Đường, huyện Tam Đường,

tỉnh Lai Châu
Tam Đường Quầy thuốc Nguyễn Thị

Thúy 090/GPP 11-11-2021 11-11-2024 Tháng 11/2024

55 Nhà thuốc Phương Nam Khu 5, thị trấn Sìn Hồ, huyện
Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Sìn Hồ Nhà thuốc Nguyễn Thảo

Phương 230/GPP 11-11-2021 11-11-2024 Tháng 11/2024

56 Quầy thuốc Cương Thảo
Bản Khổng Lào, xã Khổng
Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu
Phong Thổ Quầy thuốc Nguyễn Thị

Thanh Thảo 230/GPP 02-11-2021 02-11-2024 Tháng 11/2024

57 Quầy thuốc Khánh Dư Bản Tà Tủ, xã Nậm Tăm,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Sìn Hồ Quầy thuốc Lò Thị Dâm 232/GPP 02-11-2021 02-11-2024 Tháng 11/2024

58 Quầy thuốc Lâm Lam
Bản Pa Nậm Cúm, xã Ma Li
Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu
Phong Thổ Quầy thuốc Nguyễn Thị

Thuần 237/GPP 07-12-2021 07-12-2024 Tháng 12/2024

59 Quầy thuốc Tư Trang Bản Má Ký, xã Mù Cả, huyện
Mường Tè, tỉnh Lai Châu Mường Tè Quầy thuốc Lỳ Chừ Mé 234/GPP 07-12-2021 07-12-2024 Tháng 12/2024

Tổng cộng: 59 cơ sở 
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